
STT Mã HP Tên học phần Tên lớp TC Số TC
SV 

đ.ký
Ghi chú

1 EN13256 Biên - Phiên dịch nâng cao EN13256.1_LT 3.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

2 EN13236 Biên dịch 1 EN13236.1_LT 5.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

3 QL430 Bình đẳng giới trong giáo dục QL430.1_LT 3.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

4 MC016 Cơ sở văn hóa Việt Nam MC016.1_LT 3.0 7

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

5 MC015 Dân số và phát triển MC015.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

6 QT10 Đạo đức công vụ QT10.1_LT 3.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

7 TL333 Đo lường và đánh giá tâm lý TL333.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

8 TL364 Đo lường và đánh giá trong giáo dục TL364.1_LT 3.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

9 GD239 Giáo dục kỹ năng sống GD239.1_LT 3.0 14

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

10 GD238 Giáo dục sức khỏe sinh sản GD238.1_LT 3.0 8
Chuyển hình thức đóng học phí trên PM. Sinh viên đã đóng tiền mặt liên 

hệ phòng KH-TC để được hoàn tiền.

11 GDTC_BC Giáo dục thể chất - Bóng chuyền GDTC_BC.1_LT 1.0 6

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

12 GDTC-CL Giáo dục thể chất - Cầu lông GDTC-CL.1_LT 1.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

13 GDTC-KR Giáo dục thể chất - Karatedo GDTC-KR.1_LT 1.0 9

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

14 QL445 Hành chính văn phòng QL445.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

15 QT032 Hệ thống ISO trong quản trị văn phòng QT032 .1_LT 3.0 9
Chuyển hình thức đóng học phí trên PM. Sinh viên đã đóng tiền mặt liên 

hệ phòng KH-TC để được hoàn tiền.

16 CN2029 Hệ thống thông tin quản lý CN2029.3tc.1_LT 3.0 Huỷ do sinh viên không đăng ký học

17 CN2029 Hệ thống thông tin quản lý CN2029.1_LT 2.0 1
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

18 QL435 Khoa học quản lý giáo dục QL435.1_LT 3.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

19 EN13257
Kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy tiếng 

Anh
EN13257.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.
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20 QT004 Kinh tế học QT004.1_LT 2.0 7

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

21 QL453 Kỹ năng soạn thảo văn bản QL453.1_LT 3.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

22 QT012 Lễ tân văn phòng QT012.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

23 CT05 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CT05.1_LT 2.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

24 MC015B Lịch sử văn minh thế giới MC015B.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

25 MC006 Logic học MC006.1_LT 3.0 8

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

26 QT011 Luật Hiến pháp QT011.1_LT 3.0 Huỷ do sinh viên không đăng ký học

27 MC013 Môi trường và con người MC013.1_LT 3.0 Huỷ do sinh viên không đăng ký học

28 QT016 Nghiệp vụ lưu trữ QT016.1_LT 3.0 8

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

29 QT013 Nghiệp vụ thư ký và trợ lý văn phòng QT013.1_LT 3.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

30 Nghiệp vụ văn thư

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

31 KT533 Nguyên lý kế toán KT533.1_LT 2.0 5

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

32 EC006 Phân tích lợi ích - chi phí EC006.1_LT 3.0 2
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

33 QT028 Pháp luật về giáo dục QT028.1_LT 3.0 Huỷ do sinh viên không đăng ký học

34 QL450 Phát triển chương trình giáo dục QL450.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

35 MC013 Phát triển kỹ năng cá nhân MC013.3tc.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

36 EN13237 Phiên dịch 1 EN13237.1_LT 5.0 1
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

37 EN13239 Phiên dịch 2 EN13239.1_LT 5.0 7

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

38 MC012 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học MC012.1_LT 3.0 6

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

39 TL337 Phương pháp nghiên cứu tâm lý học TL337.1_LT 3.0 1
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.



40 QT014 Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện QT014.1_LT 3.0 1
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

41 QL449
Quản lý đào tạo và quản lý học sinh, sinh 

viên
QL449.1_LT 3.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

42 QL432 Quản lý dự án giáo dục QL432.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

43 QL444 Quản lý hoạt động giáo dục QL444.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

44 QL440 Quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục QL440.1_LT 3.0 Huỷ do sinh viên không đăng ký học

45 QT020 Quản trị tài chính văn phòng QT020.1_LT 3.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

46 TL326 Tâm bệnh học đại cương TL326.1_LT 3.0 9

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

47 TL346 Tâm bệnh lý trẻ em và thanh thiếu niên TL346.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

48 TL327 Tâm lý học giới tính TL327.1_LT 3.0 7

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

49 TL340 Tâm lý học nhận thức TL340.1_LT 3.0 1
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

50 TL335 Tâm lý học quản lý TL335.1_LT 3.0 1
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

51 TL1850 Tâm lý học trường học TL1850.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

52 TL1840 Tham vấn hướng nghiệp TL1840.1_LT 3.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

53 EC012 Thị trường chứng khoán EC012.1_LT 3.0 3
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

54 MC011 Thống kê trong khoa học xã hội MC011.1_LT 3.0 5

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

55 EN13230 Thực hành Tiếng Anh 2 EN13230.1_LT 6.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

56 EN13253 Thuyết trình tiếng Anh EN13253.1_LT 2.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

57 QL447
Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý giáo 

dục
QL447.1_LT 3.0 2

Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

58 EN13244 Tiếng Anh Thư ký văn phòng EN13244.1_LT 3.0 3
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

59 NN13219 Tiếng Trung 1 NN13219.1_LT 3.0 2

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.



60 NN13220 Tiếng Trung 2 NN13220.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

61 MC008 Tin học cơ sở (Cơ sở CNTT 1) MC008.1_LT 3.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

62 MC008_2 Tin học cơ sở 2 MC008_2.2_LT 2.0 15

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

63 MC008_2 Tin học cơ sở 2 MC008_2.1_LT 2.0

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

64 QT006 Tin học văn phòng nâng cao QT006.1_LT 3.0 4

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

65 Ec001 Toán cho các nhà kinh tế Ec001.1_LT 3.0 2
Mở lớp. SV đã hoàn thiện đủ học phí và thực hiện theo lịch học trên 

cổng thông tin đào tạo.

66 MC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh MC002.1_LT 2.0 1

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.
0.1

67 QL443
Ứng dụng CNTT và truyền thông trong 

QLGD
QL443.1_LT 3.0 3

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.

68 QT027 Văn hóa nhà trường QT027.1_LT 3.0 12

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

69 TL318 Xã hội học đại cương TL318.1_LT 3.0 7

Đủ số lượng mở lớp. SV hoàn thiện học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trên phần mềm và thực hiện theo lịch học trên cổng thông tin đào 

tạo.

70 GD230 Xã hội học giáo dục GD230.1_LT 3.0 5

Huỷ do sinh viên không đóng đủ học phí. Sinh viên lên phòng KHTC để 

được hoàn trả học phí đã nộp  hoặc nộp bổ sung nếu có nguyện vọng học 

trước 17h00 ngày 04/6/2026.


